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Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định việc phối hợp hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong tham gia các hoạt động của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
2. Quy chế này áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ tham gia hợp tác ASEAN theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ.
Điều 2. Giải thích thuật ngữ
1. Hợp tác ASEAN: bao gồm hợp tác trong khuôn khổ ASEAN và giữa ASEAN với các Đối tác. 
2. Lĩnh vực liên ngành: là lĩnh vực liên quan đến hai cơ quan trở lên tham gia cùng một trụ cột Cộng đồng. Lĩnh vực liên trụ cột: là lĩnh vực liên quan đến hai cơ quan trở lên tham gia các trụ cột Cộng đồng khác nhau.
3. Cơ quan tham gia hợp tác ASEAN: là các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tham gia hợp tác ASEAN. Danh sách các cơ chế hợp tác của ASEAN và giữa ASEAN với các Đối tác và cơ quan chủ trì của Việt Nam được thể hiện trong Phụ lục I kèm theo Quy chế này.
4. Cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN: là Bộ Ngoại giao với đầu mối giúp việc là Ban Thư ký Quốc gia về ASEAN. 
5. Cơ quan chủ trì trụ cột Cộng đồng: là cơ quan chủ trì điều phối các hoạt động của Việt Nam trong từng trụ cột Cộng đồng ASEAN và Hội đồng Cộng đồng của trụ cột đó.
6. Các cơ quan tham gia trụ cột Cộng đồng: là các cơ quan tham gia các hoạt động hợp tác trong các cơ chế hoặc khuôn khổ thuộc từng trụ cột Cộng đồng ASEAN. Một cơ quan có thể tham gia một hoặc nhiều hơn một trụ cột Cộng đồng.
7. Cơ quan chủ trì lĩnh vực liên ngành, liên trụ cột: là cơ quan chủ trì điều phối các hoạt động của Việt Nam trong lĩnh vực liên ngành, liên trụ cột đó.
8. Cơ quan tham gia lĩnh vực liên ngành, liên trụ cột: là cơ quan tham gia các hoạt động hợp tác thuộc lĩnh vực liên ngành, liên trụ cột đó. Danh sách các cơ quan chủ trì và tham gia các lĩnh vực liên ngành, liên trụ cột được thể hiện trong Phụ lục II kèm theo Quy chế này. 
9. Văn kiện nhân danh ASEAN: là văn kiện được ký kết giữa ASEAN với tư cách là một tổ chức quốc tế liên Chính phủ và đối tác bên ngoài ASEAN theo pháp luật quốc tế. 
Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan chủ trì điều phối
1. Bộ Ngoại giao là cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tất cả các hoạt động tham gia hợp tác ASEAN của Việt Nam.
2. Bộ Ngoại giao là cơ quan chủ trì, điều phối hoạt động của tất cả các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN của Việt Nam trong Hội đồng Điều phối ASEAN và Hội đồng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là đại diện của Việt Nam tại Hội đồng Điều phối ASEAN và Hội đồng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN. 
3. Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì, điều phối hoạt động của tất cả các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN của Việt Nam trong Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Bộ trưởng Bộ Công Thương là đại diện của Việt Nam tại Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN. 
4. Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì, điều phối hoạt động của tất cả các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN của Việt Nam trong Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN. Bộ trưởng Bộ Nội vụ là đại diện của Việt Nam tại Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN.
5. Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì, điều phối hoạt động của tất cả các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN của Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác kết nối ASEAN. Ban Thư ký Quốc gia về ASEAN và Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh ASEAN tại Gia-các-ta, In-đô-nê-xi-a, có trách nhiệm phối hợp trong thực hiện hợp tác kết nối ASEAN. Bộ trưởng Bộ Tài chính là Trưởng Ban chỉ đạo về điều phối kết nối ASEAN của Việt Nam.
6. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì, điều phối hoạt động của tất cả các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN của Việt Nam trong lĩnh vực tuyên truyền, quảng bá ASEAN. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Trưởng Ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền, quảng bá ASEAN của Việt Nam. 
7. Các cơ quan chủ trì, điều phối các lĩnh vực liên ngành, liên trụ cột: 
a) Đối với các lĩnh vực liên ngành phát sinh sau này, cơ quan chủ trì trụ cột Cộng đồng phụ trách lĩnh vực đó báo cáo Thủ tướng Chính phủ để quyết định cơ quan chủ trì của Việt Nam, trên cơ sở tham vấn Cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN, cơ quan được kiến nghị làm đầu mối quốc gia và các cơ quan khác liên quan.
b) Đối với các lĩnh vực liên trụ cột phát sinh sau này, Cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN báo cáo Thủ tướng Chính phủ để quyết định cơ quan chủ trì của Việt Nam, trên cơ sở tham vấn cơ quan được kiến nghị làm cơ quan chủ trì và các cơ quan khác liên quan.
8. Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh ASEAN tại Gia-các-ta, In-đô-nê-xia (sau đây gọi tắt là Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN) là cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, chủ trì điều phối, tham gia các hoạt động của Ủy ban các Đại diện Thường trực tại ASEAN và trực tiếp tham gia một số cơ chế liên quan theo Điều khoản hoạt động của Ủy ban.

Chương II
CƠ CHẾ PHỐI HỢP

Điều 4. Nguyên tắc làm việc và phối hợp
1. Bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong triển khai chủ trương, định hướng tham gia hợp tác ASEAN của Việt Nam và thực hiện các cam kết hợp tác của ASEAN, bảo đảm phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Hiến chương ASEAN và các điều ước quốc tế khác mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.
2. Phát huy trách nhiệm và vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN của Việt Nam trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao; tham vấn và tạo điều kiện để các cơ quan liên quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chung và nhiệm vụ của từng cơ quan.
3. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời trong việc thống nhất chủ trương, nội dung tham gia của Việt Nam và triển khai các hoạt động hợp tác trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan tham gia hợp tác ASEAN; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo.
4. Linh hoạt về hình thức tham vấn và phối hợp đối với các vấn đề cần xử lý gấp, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.
Điều 5. Trao đổi và cung cấp thông tin
1. Cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin kịp thời hoặc khi có yêu cầu cho tất cả các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN về chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến việc Việt Nam tham gia hợp tác ASEAN, quyết định của Lãnh đạo Cấp cao về phương hướng và kế hoạch tham gia hợp tác ASEAN nói chung.
2. Ban Thư ký Quốc gia về ASEAN có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin hoặc khi có yêu cầu cho tất cả các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN khác về tình hình hợp tác ASEAN và sự tham gia của Việt Nam nói chung.
3. Cơ quan chủ trì trụ cột Cộng đồng, cơ quan chủ trì lĩnh vực liên ngành, liên trụ cột có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin hoặc khi có yêu cầu cho các cơ quan liên quan tham gia hợp tác ASEAN về tình hình và phương hướng hợp tác của ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong trụ cột Cộng đồng, lĩnh vực liên ngành, liên trụ cột đó.
4. Các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin hoặc khi có yêu cầu cho Cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN, cơ quan chủ trì trụ cột Cộng đồng, cơ quan chủ trì lĩnh vực liên ngành, liên trụ cột và các cơ quan liên quan khác về tình hình hợp tác của ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong lĩnh vực được phân công phụ trách.  
5. Các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN có trách nhiệm tuyên truyền, quảng bá thường xuyên, kịp thời về hợp tác ASEAN và sự tham gia của Việt Nam; và phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN, cơ quan chủ trì trụ cột Cộng đồng, cơ quan chủ trì lĩnh vực liên ngành, liên trụ cột và Ban Thư ký Quốc gia về ASEAN trong việc thực hiện các kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về hợp tác ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong phạm vi phụ trách.  
6. Bên cạnh hình thức trao đổi công văn, thư điện tử (e-mail), điện thoại, fax, Cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN, cơ quan chủ trì trụ cột Cộng đồng, cơ quan chủ trì lĩnh vực liên ngành, liên trụ cột có thể tổ chức họp định kỳ hoặc đột xuất bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến để tham vấn về chủ trương, phương hướng tham gia hợp tác ASEAN, thành lập cơ chế “tham vấn nhanh” dưới hình thức kênh trao đổi thông tin qua điện thoại, phương tiện điện tử hoặc nền tảng viễn thông cơ bản trên Internet để tham vấn, lấy ý kiến kịp thời đối với các vấn đề cần xử lý gấp, trên cơ sở bảo đảm tuân thủ pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, trong đó có các quy định của Luật Điều ước quốc tế và Luật Thỏa thuận quốc tế. 
Điều 6. Chế độ báo cáo
1. Các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ và theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền về kết quả tham dự các Hội nghị cấp Bộ trưởng và hoạt động quan trọng khác của ASEAN, hoặc xử lý những vấn đề lớn, quan trọng liên quan đến hợp tác ASEAN thuộc lĩnh vực phụ trách, đồng thời gửi văn bản báo cáo cho cơ quan chủ trì trụ cột Cộng đồng, cơ quan chủ trì lĩnh vực liên ngành, liên trụ cột, và các cơ quan liên quan trong trụ cột Cộng đồng, lĩnh vực liên ngành, liên trụ cột đó.
2. Các cơ quan chủ trì trụ cột Cộng đồng, cơ quan chủ trì lĩnh vực liên ngành, liên trụ cột có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền về tình hình hợp tác của ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong trụ cột Cộng đồng, lĩnh vực liên ngành, liên trụ cột thuộc phạm vi phụ trách, kết quả các cuộc họp của Hội đồng Cộng đồng, các Hội nghị cấp Bộ trưởng và các hoạt động quan trọng thuộc trụ cột Cộng đồng, lĩnh vực liên ngành, liên trụ cột đó.
3. Tất cả các báo cáo nêu trên được gửi cho Ban Thư ký Quốc gia về ASEAN để tổng hợp và theo dõi chung, phục vụ công tác điều phối quốc gia về ASEAN.
4. Cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN có trách nhiệm định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả hợp tác ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong năm trước ngày 20/12 hàng năm; và trình Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch tổng thể Việt Nam tham gia hợp tác ASEAN trong năm tiếp theo trước ngày 31/01 hàng năm. 
Điều 7. Chế độ họp 
1. Ban Thư ký Quốc gia về ASEAN tổ chức họp giao ban với đại diện của các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan vào tháng 11 hàng năm nhằm đánh giá tình hình, kết quả và phương hướng hợp tác ASEAN và sự tham gia của Việt Nam. 
2. Khi cần thiết, cơ quan tham gia hợp tác ASEAN có thể tổ chức họp đột xuất với các cơ quan liên quan nhằm xử lý các vấn đề quan trọng, phát sinh cũng như chuẩn bị cho các hội nghị liên quan.
Điều 8. Phối hợp nghiên cứu, tham mưu, kiến nghị về chủ trương, chính sách tham gia hợp tác ASEAN lên lãnh đạo Đảng và Nhà nước
1. Cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN có trách nhiệm chủ trì, trao đổi và thống nhất với các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN và các cơ quan, tổ chức liên quan khác trong việc đề xuất chủ trương, chính sách và biện pháp của Việt Nam trong tham gia hợp tác ASEAN nói chung.
2. Các cơ quan chủ trì trụ cột Cộng đồng, cơ quan chủ trì lĩnh vực liên ngành, liên trụ cột có trách nhiệm trao đổi và thống nhất ý kiến với các cơ quan liên quan trong việc nghiên cứu, đề xuất chủ trương, chính sách và các biện pháp của Việt Nam nhằm thúc đẩy những vấn đề mà Việt Nam có lợi ích hoặc quan tâm, và xử lý những vấn đề phức tạp mới nảy sinh trong trụ cột Cộng đồng, lĩnh vực liên ngành, liên trụ cột thuộc phạm vi phụ trách.
3. Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN, trên cơ sở tham khảo ý kiến các cơ quan liên quan, có thể trực tiếp đề xuất chủ trương và biện pháp của Việt Nam đối với các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực phụ trách.
Điều 9. Phối hợp đàm phán, ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong ASEAN 
1. Các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định trong việc đàm phán, ký kết và triển khai các điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế trong ASEAN, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về công tác điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế, trong đó có Luật Điều ước quốc tế, Luật Thỏa thuận quốc tế. 
2. Các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN, căn cứ vào phân công, nhiệm vụ trong tham gia hợp tác ASEAN, có trách nhiệm trực tiếp tham gia đàm phán và báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền ký kết các điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế trong ASEAN phù hợp với quy định pháp luật liên quan của Việt Nam.  
3. Trong trường hợp đàm phán các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về lĩnh vực hợp tác mới, cơ quan của Việt Nam đang chủ trì tham gia cơ chế hợp tác của ASEAN đề xuất điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đó có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN liên quan kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ định cơ quan đầu mối của Việt Nam tham gia đàm phán và ký kết các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đó.  
4. Cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, đôn đốc các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN liên quan triển khai các điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế trong ASEAN.
Điều 10. Phối hợp trong việc ký kết văn kiện nhân danh ASEAN   
1. Phối hợp giữa các cơ quan trong việc ký kết văn kiện nhân danh ASEAN được thực hiện theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 26/2024/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Đối với văn kiện nhân danh ASEAN về lĩnh vực hợp tác mới, cơ quan đang chủ trì tham gia cơ chế hợp tác ASEAN đề xuất văn kiện đó triển khai các bước theo quy định tại khoản 3, Điều 9 của Quy chế này. 
Điều 11. Phối hợp trong việc xây dựng và triển khai các sáng kiến, ý tưởng do Việt Nam đề xuất  
1. Các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN, trên cơ sở tham vấn ý kiến của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan liên quan khác, chủ động đề xuất, thúc đẩy và triển khai các sáng kiến, ý tưởng thuộc phạm vi phụ trách nhằm phục vụ và thúc đẩy lợi ích quốc gia - dân tộc, nâng cao vị thế và nỗ lực vươn lên đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt của Việt Nam trong ASEAN. 
2. Tùy tình hình và tính chất quan trọng của nội dung đề xuất, các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, đưa ra các sáng kiến, ý tưởng tại các Hội nghị Cấp cao hàng năm của ASEAN hoặc các hội nghị liên quan. Cơ quan đề xuất sáng kiến, ý tưởng phải tham khảo ý kiến cơ quan chủ trì trụ cột Cộng đồng, Cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN và các cơ quan liên quan trước khi kiến nghị Thủ tướng Chính phủ. 
3. Các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN chủ động thông tin cho Cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN, cơ quan chủ trì trụ cột Cộng đồng và các cơ quan liên quan khác về các kế hoạch thúc đẩy các sáng kiến, ý tưởng của Việt Nam trong phạm vi phụ trách. Cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các sáng kiến, ý tưởng của Việt Nam trong Kế hoạch tổng thể tham gia hợp tác ASEAN và Báo cáo kết quả hợp tác ASEAN và sự tham gia của Việt Nam hàng năm. 
4. Sau khi sáng kiến của Việt Nam được thông qua tại các Hội nghị Cấp cao ASEAN hoặc các hội nghị liên quan, cơ quan chủ trì đề xuất hoặc cơ quan được phân công phụ trách chịu trách nhiệm chủ trì triển khai sáng kiến đó. Cơ quan chủ trì trụ cột Cộng đồng, cơ quan chủ trì lĩnh vực liên ngành, liên trụ cột, Ban Thư ký Quốc gia về ASEAN và các cơ quan liên quan tham gia hợp tác ASEAN có trách nhiệm hỗ trợ trong phạm vi thẩm quyền và nội dung liên quan, khi cần thiết.  
Điều 12. Phối hợp chuẩn bị cho các Hội nghị Cấp cao
1. Cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, triển khai công tác chuẩn bị phục vụ Thủ tướng Chính phủ tham dự các Hội nghị Cấp cao ASEAN và các Hội nghị Cấp cao liên quan thường kỳ và các Hội nghị Cấp cao đặc biệt, kỷ niệm của ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác.
2. Đối với các sự kiện, hoạt động bên lề hoặc trong khuôn khổ các Hội nghị Cấp cao được nêu tại khoản 1 của Điều này, các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN hoặc cơ quan, tổ chức liên quan phụ trách hoạt động đó có trách nhiệm chủ trì, chuẩn bị nội dung và phối hợp với Cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan khác phục vụ Thủ tướng Chính phủ tham dự. 
3. Đối với các văn kiện trình Hội nghị Cấp cao ghi nhận, thông qua hoặc ký kết, các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN phụ trách trực tiếp tham gia đàm phán thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tham khảo ý kiến Cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN, cơ quan chủ trì trụ cột Cộng đồng và các cơ quan khác có liên quan.  
Điều 13. Phối hợp chuẩn bị và tham dự các cuộc họp của các Hội đồng Cộng đồng và Hội đồng Điều phối ASEAN
1. Cơ quan chủ trì trụ cột Cộng đồng có trách nhiệm chuẩn bị nội dung và cử đại diện có thẩm quyền làm Trưởng đoàn Việt Nam tham dự các cuộc họp của Hội đồng Cộng đồng. Căn cứ nội dung của cuộc họp, cơ quan chủ trì trụ cột Cộng đồng quyết định thành phần tham gia của đoàn Việt Nam.
2. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm chủ trì chuẩn bị nội dung và cử đại diện có thẩm quyền làm Trưởng đoàn Việt Nam và quyết định thành phần đoàn tham dự các cuộc họp của Hội đồng Điều phối ASEAN. Các cơ quan chủ trì trụ cột Cộng đồng và các cơ quan liên quan khác phối hợp chuẩn bị, cung cấp nội dung và cử đại diện có thẩm quyền tham gia đoàn Việt Nam dự các cuộc họp của Hội đồng Điều phối ASEAN khi có yêu cầu của Bộ Ngoại giao.
3. Các cơ quan tham gia các trụ cột Cộng đồng và các cơ quan liên quan khác tham gia hợp tác ASEAN có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ cơ quan chủ trì trụ cột Cộng đồng chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp của Hội đồng Cộng đồng và cử đại diện có thẩm quyền tham gia đoàn Việt Nam dự họp khi có yêu cầu.
4. Trong trường hợp nội dung cuộc họp của Hội đồng Cộng đồng tập trung về một lĩnh vực hoặc vấn đề cụ thể, cơ quan tham gia hợp tác ASEAN phụ trách lĩnh vực hoặc vấn đề đó chịu trách nhiệm trong việc chuẩn bị nội dung và cử đại diện có thẩm quyền tham gia đoàn Việt Nam dự họp theo yêu cầu của cơ quan chủ trì trụ cột Cộng đồng.
Điều 14. Phối hợp chuẩn bị và tham dự các cuộc họp cấp Bộ trưởng chuyên ngành của ASEAN, Quan chức cao cấp và các cuộc họp khác của ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác 
Các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN phụ trách các lĩnh vực hợp tác cụ thể chịu trách nhiệm chủ trì chuẩn bị và tham dự các cuộc họp cấp Bộ trưởng chuyên ngành, Quan chức cao cấp và các cuộc họp khác trong phạm vi phụ trách. Các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp cung cấp nội dung và cử đại diện có thẩm quyền tham gia đoàn Việt Nam dự họp theo yêu cầu của cơ quan phụ trách.     
Điều 15. Phối hợp đăng cai và tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ ASEAN tại Việt Nam  
1. Các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN chủ động đề xuất đăng cai, tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ ASEAN phù hợp với vai trò, khả năng và lợi ích của Việt Nam nhằm phát huy trách nhiệm và nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trong ASEAN; thông báo cho Cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN để tổng hợp vào Kế hoạch Tổng thể tham gia hợp tác ASEAN hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 
2. Đối với các hoạt động luân phiên chủ trì tổ chức như Năm Chủ tịch ASEAN, các hội nghị cấp Bộ trưởng, cấp Quan chức cao cấp và các Nhóm công tác theo nghĩa vụ thành viên, các cơ quan chủ trì lập kế hoạch tổng hợp từ năm trước, tham khảo ý kiến Cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN và các cơ quan liên quan, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ hoặc các cấp có thẩm quyền theo quy định.  
3. Đối với các hoạt động xung phong đảm trách, cơ quan chủ trì báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với các hoạt động cấp Bộ trưởng hoặc tương đương và các hoạt động khác theo quy định. Sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan chủ trì có trách nhiệm thông báo cho Cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN và các cơ quan liên quan để phối hợp triển khai. 
4. Các cơ quan chủ trì trụ cột Cộng đồng, cơ quan chủ trì lĩnh vực liên ngành, liên trụ cột và các cơ quan liên quan, khi được yêu cầu, có trách nhiệm hỗ trợ các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN trong việc chuẩn bị và đăng cai tổ chức các hoạt động của ASEAN tại Việt Nam.
[bookmark: _Hlk205464178]Điều 16. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức không thuộc Chính phủ tham gia hợp tác ASEAN 
Trong quá trình tham gia các hoạt động hợp tác ASEAN, các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời hoặc khi có yêu cầu, hỗ trợ và phối hợp với các cơ quan, tổ chức không thuộc Chính phủ tham gia hợp tác ASEAN được thể hiện trong Phụ lục III kèm theo Quy chế này và các cơ quan, tổ chức khác liên quan.
Điều 17. Phối hợp với các địa phương tham gia hợp tác ASEAN
Các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời hoặc khi có yêu cầu về tình hình hợp tác ASEAN và sự tham gia của Việt Nam nói chung và trong các lĩnh vực chuyên ngành liên quan, 
hỗ trợ và phối hợp với các địa phương trong triển khai các hoạt động hợp tác ASEAN có liên quan tới các địa phương đó phù hợp với quy định pháp luật 
hiện hành.
Điều 18. Quan hệ công tác với Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN
1. Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời hoặc khi có yêu cầu và hỗ trợ các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN và các cơ quan, tổ chức khác liên quan.
2. Các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN có trách nhiệm phối hợp xử lý công việc, cung cấp thông tin kịp thời cho Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN khi được yêu cầu, đồng thời thông báo cho Ban Thư ký Quốc gia về ASEAN để điều phối chung. 
3. Cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN chủ trì phối hợp với Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN và các cơ quan có liên quan xem xét xây dựng và ban hành quy chế phối hợp cụ thể giữa các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN với Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN. 

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Đầu mối về công tác ASEAN
1. Các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN chỉ định một bộ phận đầu mối về hợp tác ASEAN, bảo đảm tính liên tục và thường xuyên; thông báo và cập nhật về sự thay đổi (nếu có) cho Ban Thư ký Quốc gia về ASEAN và các cơ quan liên quan.
2. Các cơ quan chủ trì trụ cột Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN, phối hợp với Cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN và các cơ quan liên quan, cử cán bộ sang công tác nhiệm kỳ tại Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN theo cam kết của Việt Nam trong ASEAN. 
3. Cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN, phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức các khoá tập huấn, chia sẻ thông tin, bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng cho các cán bộ chuyên trách và đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận về ASEAN.  
Điều 20. Trách nhiệm thi hành
1. Cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN có trách nhiệm:
a) Chủ trì hướng dẫn, triển khai và phối hợp với Văn phòng Chính phủ đôn đốc việc thực hiện và định kỳ một năm một lần báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Quy chế này;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát Quy chế này và các Phụ lục kèm theo, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quy chế trong trường hợp cần thiết.
2. Các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Quy chế này và hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền quản lý thực hiện các quy định trong Quy chế. 
3. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN, trên cơ sở tham vấn Cơ quan điều phối quốc gia về ASEAN và các cơ quan liên quan, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ khi có vướng mắc phát sinh. 
Điều 21. Kinh phí thực hiện
Các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN có trách nhiệm cân đối kinh phí trong dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước được giao hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện hoạt động hợp tác ASEAN.

